
English Mongolian English Sample Sentence Mongolian 

I 

Tôi 

Би 

bi 

I am a student 

Tôi là sinh viên 

Би бол оюутан  

Bi bol oyutan 

You 

Bạn 

Чи 

chi 

You are a teacher 

Bạn là giáo viên 

Чи бол багш 

Chi bol bagsh 

He 

Anh ta 

Тэр эрэгтэй 

Ter erektei 

He is a worker 

Anh ta là công nhân 

Тэр эрэгтэй бол ажилчин 

Ter erektei bol ajilchin 

She 

Cô ta 

Тэр эмэгтэй 

Ter emektei 

She is a Doctor 

Cô ấy là bác sỹ 

Тэр эмэгтэй бол эмч 

Ter emektei bol emch 

We 

Chúng tôi 

Бид 

bid 

We are the Singers 

Chúng tôi là ca sỹ 

Бид нар дуучид 

Bid nar duuchid 

You 

Các bạn 

Та нар 

Ta nar 

You are the Actors 

Các bạn là Nghệ sỹ 

Та нар жүжигчид 

Ta nar jujigchid 

They  

Họ 

Тэд нар 

Ted nar 

They are the Mongolian Peoples 

Họ là người Mông Cổ 

Тэд нар монгол хүмүүс 

Ted nar mongol humuus 

 


